
1 VCTP001 C1.KĐONG.GV NGUYỄN NGỌC LAN ANH 27/04/1997 X Quy Nhơn, Bình Định 96

2 VCTP002 C1.PMY.GV ĐINH THỊ BIẾC 06/11/1991 X Vân Canh, Bình Định 72

3 VCTP003 C1.PMY.GV ĐẶNG THỊ BÍCH CHI 28/02/1986 X Quy Nhơn, Bình Định 77

4 VCTP004 C1.NBINH2.GV VÕ THỊ KIM CÚC 02/01/1998 X Tuy Phƣớc, Bình Định 79.5

5 VCTP005 C1.BTX.GV HUỲNH THỊ KIỀU DIỂM 01/03/2002 X Hoài Ân, Bình Định 72.5

6 VCTP006 C1.KĐONG.GV TRẦN THỊ XUÂN DIỆU 29/05/1998 X Quy Nhơn, Bình Định 80.5

7 VCTP007 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ DƢ 12/09/1990 X Quy Nhơn, Bình Định 88.5

8 VCTP008 C1.PMY.GV PHAN THỊ THANH DUNG 06/06/2000 X Quy Nhơn, Bình Định 84

9 VCTP009 C1.NHAI.GV TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 07/03/1997 X Quy Nhơn, Bình Định 74

10 VCTP010 C1.BTX.GV NGUYỄN THANH ĐIỀN 12/02/1999 Quy Nhơn, Bình Định 91

11 VCTP011 C1.NQU.GV NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 24/06/1997 X Quy Nhơn, Bình Định 78

12 VCTP012 C1.BTX.GV TRẦN THỊ BÍCH GẤM 24/11/2001 X Quy Nhơn, Bình Định 74.5

13 VCTP013 C1.ACO.GV NGUYỄN HUỲNH KHÁNH HÀ 17/11/2002 X Quy Nhơn, Bình Định 90
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14 VCTP014 C1.BTX.GV TRỊNH THỊ HẢI 20/11/2001 X Phù Cát, Bình Định 76.5

15 VCTP015 C1.NBINH2.GV VÕ THỊ BÍCH HÂN 20/06/2000 X Quy Nhơn, Bình Định 69.5

16 VCTP016 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 26/05/1999 X Quy Nhơn, Bình Định 76.5

17 VCTP017 C1.ACO.GV NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 05/01/1998 X Tuy Phƣớc, Bình Định 71.5

18 VCTP018 C1.NBINH2.GV ĐẶNG THỊ HẰNG 13/01/2002 X Phù Mỹ, Bình Định 69.5

19 VCTP019 C1.HCANG.GV NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 03/06/1998 X Quy Nhơn, Bình Định 74.5

20 VCTP020 C1.KĐONG.GV HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 17/11/2001 X An Lão, Bình Định 77

21 VCTP021 C1.NLY.GV HÀ THỊ THANH HẰNG 09/12/1997 X Vĩnh Thạnh, Bình Định 81

22 VCTP022 C1.BTX.GV NGUYỄN THỊ HẠNH 10/10/1994 X Quy Nhơn, Bình Định 83.5

23 VCTP023 C1.KĐONG.GV NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 16/03/1999 X Quy Nhơn, Bình Định 66

24 VCTP024 C1.BTX.GV VƢƠNG CÔNG HẬU 05/11/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định 76.5

Danh sách có 24 thí sinh./.
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